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QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt dự toán Tuyên truyền cổ động trực quan các ngày lễ trong quý II năm 2023

GIÁM ĐỐC SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 của Quốc hội;
Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 16/6/2014 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;
Căn cứ Thông tư 58/2016/TT-BTC ngày 29/03/2016 của Bộ Tài chính Quy định chi tiết việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp;
Căn cứ Thông tư 68/2022/TT-BTC  ngày 11/11/2022 của Bộ Tài chính sửa đổi Thông tư 58/2016/TT-BTC hướng dẫn sử dụng vốn Nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp;
Căn cứ báo giá Tuyên truyền cổ động trực quan các ngày lễ trong quý II năm 2023;
Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Sở.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1: Phê duyệt dự toán công trình Tuyên truyền cổ động trực quan các ngày lễ trong quý II năm 2023 nội dung như sau:
1. Thông tin chung:
- Tên dự toán: Tuyên truyền cổ động trực quan các ngày lễ trong quý II năm 2023.
- Chủ đầu tư: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nam Định.
- Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước.
2. Quy mô, công suất, các chỉ tiêu kỹ thuật chủ yếu:
Tuyên truyền cổ động trực quan các ngày lễ trong quý II năm 2023.
3. Dự toán Tuyên truyền cổ động trực quan các ngày lễ trong quý II năm 2023:
  3.1. Căn cứ phê duyệt:
- Khối lượng các công việc tính theo nhu cầu đơn vị;
- Các báo giá được gửi từ các đơn vị trong tỉnh; 
3.1. Giá dự toán được duyệt : 499.356.700 đồng. 
(Bốn trăm chín mươi chín triệu ba trăm năm mươi sáu nghìn bảy trăm đồng chẵn./.).
                                                                                              Đơn vị tính Đồng
	STT
	Nội dung
	Đơn vị
	Số lượng
	Đơn giá
	Thành tiền

	I
	Gói thầu tuyên truyền
	 
	 
	 
	492.356.700

	1
	Tuyên truyền cổ động trực quan phục vụ và kỷ niệm 133 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2023) và kỷ niệm 60 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đảng bộ và Nhân dân Nam Định (21/5/1963-21/5/2023)
	 
	 
	 
	118.545.900

	-
	Băng zôn 1 mặt treo Trường Chinh, Đường Mạc Thị Bưởi, Nguyễn Du; Giải Phóng, Trần Hưng Đạo (KT: 1,2x10m) (chất liệu: In căng bạt, treo lắp, …)
	chiếc
	43
	858.000
	36.894.000

	-
	Băng zôn 2 mặt treo Đường đôi Võ Nguyên Giáp, đường đường đôi Nguyễn Du, đường Đông A (KT: 1,4m x 21m) (chất liệu: In căng bạt, treo lắp, …)
	chiếc
	21
	2.209.900
	46.407.900

	-
	Phướn treo Các tuyến phố Đường Nguyễn Du, các huyện (mỗi huyện 10 cái), Đường Đông A, Đường Mạc Thị Bưởi, Đường Võ Nguyên Giáp, Đường Giải Phóng, Đường Trần Hưng Đạo, Đường Điện Biên, Hồ vị hoàng, xung quanh Hồ Vị Xuyên (KT: 0,8x2,5m) (chất liệu: In bạt, treo lắp, …)
	chiếc
	267
	132.000
	35.244.000

	2
	Tuyên truyển cổ động trực quan Kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Nguyễn Phúc (8/6/1903-08/6/2023)
	 
	 
	 
	49.549.500

	-
	Băng zôn 1 mặt treo Trần Hưng Đạo, Đường Nguyễn Du, Trường Chinh; Giải Phóng, Mạc Thị Bưởi (KT: 1,1x9,5m) (chất liệu: In căng bạt, treo lắp, …)
	chiếc
	19
	746.900
	14.191.100

	-
	Băng zôn 2 mặt treo Đường đôi đường đôi Nguyễn Du, đường Đông A, đường Võ Nguyên Giáp (KT: 1,4m x 20,5m) (chất liệu: In căng bạt, treo lắp, …)
	chiếc
	16
	2.209.900
	35.358.400

	3
	Tuyên truyền cổ động trực quan phục vụ kỷ niệm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 30-4 và Quốc tế lao động 1-5
	 
	 
	 
	129.330.300

	-
	Băng zôn 1 mặt treo Trần Hưng Đạo, Đường Trường Chinh, Giải Phóng; Mạc Thị Bưởi, Nguyễn Du (KT: 1,1x10m) (chất liệu: In căng bạt, treo lắp, …)
	chiếc
	23
	786.500
	18.089.500

	-
	Băng zôn 2 mặt treo Đường đôi Võ Nguyên Giáp, đường Đông A, đường đường đôi Nguyễn Du (KT: 1,4m x 20m) (chất liệu: In căng bạt, treo lắp, …)
	chiếc
	8
	2.209.900
	17.679.200

	-
	Cụm Lộc An - vườn hoa KT: 2.1m x 4.1m x 14 tấm Chất liệu: sửa khung, in bạt, công căng treo…
	Tấm
	5
	1.033.200
	14.464.800

	-
	Cụm ý yên Mặt 1:  2.1m x 4.1m x 14 tấm Chất liệu: sửa khung, in bạt, công căng treo…
	Tấm
	5
	1.033.200
	14.464.800

	-
	Cụm Nam Trực Mặt 1:  2.1m x 3.6m x 14 tấm Chất liệu: Hàn khung, in bạt, công căng treo…
	Cụm
	5
	907.200
	12.700.800

	-
	Cụm UBND tỉnh KT:(2.1m x 3.6m) x 6 tấm Chất liệu: In bạt
	Tấm
	1
	907.200
	5.443.200

	-
	Cụm cánh diều vàng KT: 2.1m x 4.1m x 7 tấm Chất liệu: sửa khung, in bạt, công căng treo…
	Tấm
	2
	1.033.200
	7.232.400

	-
	Cụm xuân trường KT: 2.1 x 3.6m x 14 tấm Chất liệu: sửa khung, in bạt, công căng treo…
	Tấm
	5
	907.200
	12.700.800

	-
	Bangzon khu vực Huyện Giao Thủy (KT: 1x9m) (chất liệu: In căng bạt, treo lắp, …)
	chiếc
	4
	638.000
	2.552.000

	-
	Bangzon khu vực Huyện Trực Ninh (KT: 1x6m) (chất liệu: In căng bạt, treo lắp, …)
	chiếc
	4
	429.000
	1.716.000

	-
	Bangzon khu vực Huyện Hải Hậu (KT: 1x9m) (chất liệu: In căng bạt, treo lắp, …)
	chiếc
	4
	638.000
	2.552.000

	-
	Bangzon khu vực Huyện Vụ Bản (KT: 1x9m) (chất liệu: In căng bạt, treo lắp, …)
	chiếc
	4
	638.000
	2.552.000

	-
	Bangzon khu vực Huyện Mỹ Lộc (KT: 1x9m) (chất liệu: In căng bạt, treo lắp, …)
	chiếc
	4
	638.000
	2.552.000

	-
	Bangzon khu vực Huyện Xuân Trường (KT: 1x9m) (chất liệu: In căng bạt, treo lắp, …)
	chiếc
	4
	638.000
	2.552.000

	-
	Bangzon khu vực Huyện Nam Trực (KT: 1x9m) (chất liệu: In căng bạt, treo lắp, …)
	chiếc
	3
	638.000
	1.914.000

	-
	Bangzon khu vực Huyện Ý Yên (KT: 1x6m) (chất liệu: In căng bạt, treo lắp, …)
	chiếc
	2
	429.000
	858.000

	-
	Bangzon khu vực Huyện Nghĩa Hưng (KT: 1x9m) (chất liệu: In căng bạt, treo lắp, …)
	chiếc
	1
	638.000
	638.000

	4
	Tuyên truyển cổ động trực quan tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lục gia đình và kỷ iệm Ngày Gia đình Việt Nam (28/6)
	 
	 
	 
	96.863.800

	-
	Băng zôn 1 mặt treo Trần Hưng Đạo, Đường Trường Chinh, Giải Phóng; Mạc Thị Bưởi, Nguyễn Du (KT: 1,2x10m) (chất liệu: In căng bạt, treo lắp, …)
	chiếc
	31
	858.000
	26.598.000

	-
	Phướn treo Các tuyến phố Đường Nguyễn Du, các huyện (mỗi huyện 10 cái), Đường Đông A, Đường Mạc Thị Bưởi, Đường Võ Nguyên Giáp, Đường Giải Phóng, Đường Trần Hưng Đạo, Đường Điện Biên, Hồ vị hoàng, xung quanh Hồ Vị Xuyên (KT: 0,8x2,5m) (chất liệu: In bạt, treo lắp, …)
	chiếc
	164
	132.000
	21.648.000

	-
	Băng zôn 2 mặt treo Đường đôi Võ Nguyên Giáp, đường Đông A, đường đường đôi Nguyễn Du (KT: 1,6m x 20m) (chất liệu: In căng bạt, treo lắp, …)
	chiếc
	22
	2.209.900
	48.617.800

	5
	Tuyên truyển cổ động trực quan Kỷ niệm 153 năm ngày sinh V.I. Lênin (22/4/1870-22/4/2023)
	 
	 
	 
	49.794.800

	-
	Băng zôn 1 mặt treo Mạc Thị Bưởi, Đường Trần Hưng Đạo, Nguyễn Du; Trường Chinh, Giải Phóng (KT: 1x9,5m) (chất liệu: In căng bạt, treo lắp, …)
	chiếc
	18
	679.250
	12.226.500

	-
	Băng zôn 2 mặt treo Đường đôi đường đôi Nguyễn Du, đường Đông A, đường Võ Nguyên Giáp (KT: 1,4m x 20,5m) (chất liệu: In căng bạt, treo lắp, …)
	chiếc
	17
	2.209.900
	37.568.300

	6
	Tuyên truyển cổ động trực quan Kỷ niệm 153 năm ngày sinh C.Mác (5/5/1818-5/5/2023)
	 
	 
	 
	48.272.400

	-
	Băng zôn 1 mặt treo Nguyễn Du, Đường Mạc Thị Bưởi, Trường Chinh; Trần Hưng Đạo, Giải Phóng (KT: 1x9,5m) (chất liệu: In căng bạt, treo lắp, …)
	chiếc
	11
	772.200
	8.494.200

	-
	Băng zôn 2 mặt treo Đường đôi Đông A, đường Võ Nguyên Giáp, đường đường đôi Nguyễn Du (KT: 1,6m x 21m) (chất liệu: In căng bạt, treo lắp, …)
	chiếc
	18
	2.209.900
	39.778.200

	II
	Chi phí khác (Bao gồm chi phí đăng thầu, tư vấn lập E-HSMT, phân tích đánh giá E-HSDT, tư vấn thẩm định E-HSMT, kết quả lựa chọn nhà thầu, ...)
	 
	 
	 
	7.000.000

	 
	TỔNG CỘNG
	 
	 
	 
	499.356.700


Điều 2: Dự toán Tuyên truyền cổ động trực quan các ngày lễ trong quý II năm 2023 được phê duyệt là căn cứ để triển khai công việc tiếp theo.
[bookmark: _GoBack]Giao Văn phòng Sở, Phòng Kế hoạch, Tài chính và Tổng hợp lập kế hoạch và tổ chức lựa chọn nhà thầu trình lãnh đạo theo dự toán được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.
Điều 3:  Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký
Các ông (bà) Trưởng phòng: KHTCTH Sở, Chánh Văn phòng Sở chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

	Nơi nhận:
- Như điều 3
- Cổng thông tin điện tử;
- Lưu: VT, KHTCTH.
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Nguyễn Tiến Dũng






